
 

     UBND QUẬN BA ĐÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRUNG TRỰC            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

                         Số: 21/QĐ- THNTT                 Ba Đình, ngày 25 tháng 6 năm 2025 

 

                                                    QUYẾT ĐỊNH 

 Ban hành Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2025 - 2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC 

 

Căn cứ Quyết định 4507/QĐ- BGDĐT ngày 21/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phố thông; 

Căn cứ Quyết định 1814/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định 1705/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định 2571/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định 2581/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa năm học 2025 - 2026 trường 

Tiểu học Nguyễn Trung Trực. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

     Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa sử dụng 

trong nhà trường năm học 2025 - 2026. (Có danh mục sách kèm theo) 

     Điều 2. Danh mục sách được niêm yết công khai trên bảng tin và website của 

nhà trường, thông báo cho cha mẹ học sinh và học sinh biết trước khi vào năm học 

2025 - 2026. 
     Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ, khối và các ông (bà) 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
Nơi nhận:               HIỆU TRƯỞNG 

- PGD quận Ba Đình;  

- Như trên;  

- Lưu VT./.  

 

                 Lê Thị Kim Cúc 



 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC 

 

 

DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 

Năm học 2025 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số 21 /QĐ- THNTT, ngày 25 tháng 6 năm 2025 của 

trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực) 

 

STT LOẠI SÁCH TÊN BỘ SÁCH GHI CHÚ 

1 Tiếng Việt 1 (tập 1, 2) Kết nối tri thức với cuộc sống  

2 Tập viết 1 (tập 1, 2) Kết nối tri thức với cuộc sống  

3 Toán 1  Cánh Diều  

4 Đạo đức 1 Cánh diều  

5 Tự nhiên xã hội 1 Cánh Diều  

6 Hoạt động trải nghiệm 1 Kết nối tri thức với cuộc sống  

7 Giáo dục thể chất 1 Cánh Diều  

8 Mĩ thuật 1 Cánh Diều  

9 Âm nhạc 1 Kết nối tri thức với cuộc sống  

10 Vở Bài Tập Tiếng Việt 1(tập 1, 2) Kết nối tri thức với cuộc sống  

11 Vở bài tập toán 1 (tập 1, 2) Cánh diều  

12 Vở thực hành Mĩ thuật 1 Cánh diều  

13 
Tài liệu giáo dục an toàn giao thông 

dành cho học sinh lớp 1 
NXB GD Việt Nam  

 

Tổng: 17 quyển. 

 

Đồ dùng học tập học sinh: 

Bộ đồ dùng Toán & Tiếng Việt lớp 1 - Nhựa có Nam Châm 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC 

 

 

DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 

Năm học 2025 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số 21 /QĐ- THNTT, ngày 25 tháng 6 năm 2025 của 

trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực) 

 

STT LOẠI SÁCH TÊN BỘ SÁCH GHI CHÚ 

1 Tiếng Việt 2 (tập 1, 2) Kết nối tri thức với cuộc sống  

2 Tập viết 2 (tập 1, 2) Kết nối tri thức với cuộc sống  

3 Toán 2 (tập 1, 2) Cánh Diều  

4 Đạo đức 2 Cánh diều  

5 Tự nhiên xã hội 2 Cánh Diều  

6 Hoạt động trải nghiệm 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  

7 Giáo dục thể chất 2 Cánh Diều  

8 Mĩ thuật 2 Cánh Diều  

9 Âm nhạc 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  

10 Vở Bài Tập Tiếng Việt 2(tập 1, 2) Kết nối tri thức với cuộc sống  

11 Vở bài tập toán 2 (tập 1, 2) Cánh diều  

12 Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 2  Kết nối tri thức với cuộc sống  

13 Vở bài tập Tự nhiên xã hội 2  Cánh diều  

14 Vở thực hành Mĩ thuật 2 Cánh diều  

15 
Tài liệu giáo dục an toàn giao thông 

dành cho học sinh lớp 2 
NXB GD Việt Nam  

 

Tổng: 19 quyển. 

 

Đồ dùng học tập học sinh: 

Bộ đồ dùng Toán 2 - Nhựa; Bộ hình khối 1,2,3 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC 

 

 

DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 

Năm học 2025 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số 21 /QĐ- THNTT, ngày 25 tháng 6 năm 2025 của 

trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực) 

 

STT LOẠI SÁCH TÊN BỘ SÁCH GHI CHÚ 

1 Tiếng Việt 3 (tập 1, 2) Kết nối tri thức với cuộc sống  

2 Tập viết 3 (tập 1, 2) Kết nối tri thức với cuộc sống  

3 Toán 3 (tập 1, 2) Cánh Diều  

4 Đạo đức 3 Cánh diều  

5 Tự nhiên xã hội 3 Cánh Diều  

6 Hoạt động trải nghiệm 3 Kết nối tri thức với cuộc sống  

7 Công nghệ 3 Cánh Diều  

8 Giáo dục thể chất 3 Cánh Diều  

9 Mĩ thuật 3 Cánh Diều  

10 Âm nhạc 3 Kết nối tri thức với cuộc sống  

11 Tin học 3 Kết nối tri thức với cuộc sống  

12 Tiếng Anh 3 English Discovery NXB ĐH Sư phạm  

13 Vở Bài Tập Tiếng Việt 3 (tập 1, 2) Kết nối tri thức với cuộc sống  

14 Vở bài tập toán 3 (tập 1, 2) Cánh diều  

15 Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3  Kết nối tri thức với cuộc sống  

16 Vở bài tập Tự nhiên xã hội 3  Cánh diều  

17 Vở bài tập Công Nghệ 3  Cánh diều  

18 Vở thực hành Mĩ thuật 3 Cánh diều  

19 
Tài liệu giáo dục an toàn giao thông 

dành cho học sinh lớp 3 
NXB GD Việt Nam  

 

Tổng: 24 quyển. 

Đồ dùng học tập học sinh:  Bộ đồ dùng Toán 3 - Nhựa; Bộ hình khối 1,2,3 



TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC 

 

 

DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 

Năm học 2025 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số 21 /QĐ- THNTT, ngày 25 tháng 6 năm 2025 của 

trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực) 

 

STT LOẠI SÁCH TÊN BỘ SÁCH GHI CHÚ 

1 Tiếng Việt 4 (tập 1, 2) Kết nối tri thức với cuộc sống  

2 Toán 4 (tập 1, 2) Cánh Diều  

3 Đạo đức 4 Cánh diều  

4 Hoạt động trải nghiệm 4 Kết nối tri thức với cuộc sống  

5 Công nghệ 4 Cánh Diều  

6 Khoa học 4 Cánh Diều  

7 Lịch sử và Địa lý 4 Cánh Diều  

8 Giáo dục thể chất 4 Cánh Diều  

9 Mĩ thuật 4 Cánh Diều  

10 Âm nhạc 4 Kết nối tri thức với cuộc sống  

11 Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống  

12 Tiếng Anh 4 English Discovery NXB ĐH Sư phạm  

13 Vở Bài Tập Tiếng Việt 4 (tập 1, 2) Kết nối tri thức với cuộc sống  

14 Vở bài tập toán 4 (tập 1, 2) Cánh diều  

15 Vở bài tập Khoa học 4  Cánh diều  

16 Vở bài tập Lịch sử và Địa lý 4 Cánh diều  

17 
Tài liệu giáo dục an toàn giao thông 

dành cho học sinh lớp 4 
NXB GD Việt Nam  

18 Bộ đồ dùng Toán 4   

 

Tổng: 22 quyển. 

 

Đồ dùng học tập học sinh:  Bộ đồ dùng Toán 4 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC 

 

 

DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 

Năm học 2025 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số 21 /QĐ- THNTT, ngày 25 tháng 6 năm 2025 của 

trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực) 

 

STT LOẠI SÁCH TÊN BỘ SÁCH GHI CHÚ 

1 Tiếng Việt 5 (tập 1, 2) Kết nối tri thức với cuộc sống  

2 Toán 5 (tập 1, 2) Cánh Diều  

3 Đạo đức 5 Cánh diều  

4 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức với cuộc sống  

5 Công nghệ 5 Cánh Diều  

6 Khoa học 5 Cánh Diều  

7 Lịch sử và Địa lý 5 Cánh Diều  

8 Giáo dục thể chất 5 Cánh Diều  

9 Mĩ thuật 5 Cánh Diều  

10 Âm nhạc 5 Kết nối tri thức với cuộc sống  

11 Tin học 5 Kết nối tri thức với cuộc sống  

12 Tiếng Anh 5 English Discovery NXB ĐH Sư phạm  

13 Vở Bài Tập Tiếng Việt 5 (tập 1, 2) Kết nối tri thức với cuộc sống  

14 Vở bài tập toán 5 (tập 1, 2) Cánh diều  

15 
Tài liệu giáo dục an toàn giao thông 

dành cho học sinh lớp 5 
NXB GD Việt Nam  

 

Tổng: 19 quyển. 

 

Đồ dùng học tập học sinh:  Bộ đồ dùng Toán 5 
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